
Báo cáo tháng 08 tháng / năm 2017

Tên đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Kon Tum

Người lập biểu Phạm Anh Vũ

Người ký báo cáo Cao Minh Hoàng Tùng

Chức danh người ký báo cáo CỤC TRƯỞNG


Ngày ký báo cáo Kon Tum, ngày  07 tháng 06 năm 2017

Lưu ý: nhập thông tin của đơn vị báo cáo, báo cáo tháng, người lập biểu, người ký báo cáo, chức danh người ký và ngày ký báo cáo tại SHEET này để 

các biểu mẫu sau tự điền thông tin

- Đây là mẫu báo cáo chung nên không tự ý thêm dòng, cột từ các biểu số 1 đến biểu số 5, Các biểu từ 6 đến 19 có thể thêm dòng nhưng không thêm cột 

vào trong báo cáo; nếu địa phương thêm dòng thêm cột để tiện cho việc theo dõi, quản lý, chỉ đạo điều hành, có thể thêm bên phía bên ngoài khu vực 

biểu; Không thay đổi tên của SHEET

- 



Biểu số: 06/TK-THA Đơn vị  báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.978 883 2.095 40 23 2.938 2.390 1.678 24 649 36 3 548 1.236 71,21%

I Cục THADS tỉnh Kon Tum 171 79 92 6 165 117 59 1 50 7 48 105 51,28%

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 10 10 10 10 8 2 2 80,00%

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 14 7 7 1 13 9 7 2 4 6 77,78%

3 TỐNG MINH LÝ 11 2 9 3 8 7 4 3 1 4 57,14%

4 PHẠM VĂN THUẬT 20 13 7 2 18 10 6 4 8 12 60,00%

5 THÁI VĂN THIỆN 26 19 7 26 10 4 1 4 1 16 21 50,00%

6 CHU TẤN ANH 22 17 5 22 12 3 5 4 10 19 25,00%

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 12 7 5 12 7 5 2 5 7 71,43%

8 ĐÀO THỊ THU 39 14 25 39 35 5 28 2 4 34 14,29%

9 NGUYỄN THỌ THANH 17 17 17 17 17 100,00%

II Các Chi cục THADS 2.807 804 2.003 34 23 2.773 2.273 1.619 23 599 29 3 500 1.131 72,24%

I Chi cục THADS TP Kon Tum 1.371 443 928 15 20 1.356 1.084 723 11 340 10 272 622 67,71%

1 CAO TIẾN ĐỒNG 40 40 3 40 40 40 100,00%

2 TRẦN THỊ KIỀU 148 64 84 148 102 68 33 1 46 80 66,67%

A

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: Việc

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

ngày 26 tháng 6 năm 2015 08 tháng / năm 2017

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

3 LÂM XUÂN HẬU 174 110 64 1 2 173 122 51 3 66 2 51 119 44,26%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 177 93 84 2 177 130 83 4 41 2 47 90 66,92%

5 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 174 35 139 1 173 149 105 2 41 1 24 66 71,81%

6 LÊ THỊ HUYỀN 184 36 148 4 2 180 150 107 42 1 30 73 71,33%

7 ĐÀO MINH TUYÊN 162 32 130 5 157 139 92 2 45 18 63 67,63%

8 PHẠM THỊ HƯƠNG 161 32 129 3 1 158 132 96 36 26 62 72,73%

9 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 151 41 110 1 10 150 120 81 36 3 30 69 67,50%

II Chi cục THADS huyện Đắk Hà 385 161 224 3 2 382 285 191 2 86 6 97 189 67,72%

1 NGUYỄN THỊ CHÍNH 128 53 75 2 1 126 93 62 29 2 33 64 66,67%

2 NÔNG VĂN CƯỜNG 101 47 54 1 100 65 54 9 2 35 46 83,08%

3 BÙI VĂN TÂN 109 29 80 1 109 97 60 2 33 2 12 47 63,92%

4 NGUYỄN THỊ THO 47 32 15 47 30 15 15 17 32 50,00%

III Chi cục THADS huyện Đắk Tô 172 37 135 1 1 171 155 112 3 40 16 56 74,19%

1 ĐẶNG ĐÌNH AN 61 19 42 1 61 51 28 2 21 10 31 58,82%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 111 18 93 1 110 104 84 1 19 6 25 81,73%

IV Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi 329 63 266 7 322 274 207 5 51 9 2 48 110 77,37%

1 PHAN VĂN HÀ 35 14 21 35 23 22 1 12 13 95,65%

2 NGUYỄN THỊ THẮM 111 24 87 2 109 95 75 13 7 14 34 78,95%

3 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 68 21 47 4 64 53 27 1 23 2 11 36 52,83%
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

4 TRẦN QUỐC TUYẾN 90 4 86 90 80 66 4 8 2 10 20 87,50%

5 PHAN THANH TÁM 25 25 1 24 23 17 6 1 7 73,91%

V Chi cục THADS huyện Đắk Glei 84 13 71 84 72 69 3 12 15 95,83%

1 CHÂU VĂN SƠN 44 8 36 44 35 34 1 9 10 97,14%

2 VÕ TẤN CƯỜNG 40 5 35 40 37 35 2 3 5 94,59%

VI Chi cục THADS huyện Sa Thầy 269 49 220 1 268 230 183 2 41 4 38 83 80,43%

1 HÀ HUY HIỆN 100 14 86 100 90 79 9 2 10 21 87,78%

2 LÊ TRỌNG QUANG 169 35 134 1 168 140 104 2 32 2 28 62 75,71%

VII Chi cục THADS huyện Kon Rẫy 140 32 108 6 134 120 88 32 14 46 73,33%

1 LƯU VĂN THỂ 47 14 33 2 45 42 33 9 3 12 78,57%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 44 18 26 3 41 33 20 13 8 21 60,61%

3 CAO TIẾN MAI 49 49 1 48 45 35 10 3 13 77,78%

VIII Chi cục THADS huyện Kon Plong 25 2 23 1 24 23 20 3 1 4 86,96%

1 MAI VĂN DIỆN 15 2 13 15 14 13 1 1 2 92,86%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 10 10 1 9 9 7 2 2 77,78%

IX Chi cục THADS huyện Tu mơ rong 19 3 16 19 18 15 2 1 1 4 83,33%

1 BÙI VĂN VỊNH 6 3 3 6 5 3 1 1 1 3 60,00%

2 PHẠM VĂN TRƯỜNG 13 13 13 13 12 1 1 92,31%

X Chi cục THADS huyện Ia H'Drai 13 1 12 13 12 11 1 1 2 91,67%
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

1 TRẦN VĂN DŨNG 6 6 6 6 6 100,00%

2 TRỊNH QUANG HƯNG 7 1 6 7 6 5 1 1 2 83,33%

Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng

Kon Tum, ngày  07 tháng 06 năm 2017

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG


(đã ký)
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Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

714.720.196 467.745.238 246.974.958 2.661.337 116.179.724 712.058.859 364.686.783 35.109.891 6.790.288 17.689 308.325.213 13.868.763 574.939 347.372.076 670.140.991 11,49%

I
Cục THADS tỉnh Kon 

Tum
157.961.006 35.867.584 122.093.422 143.709 157.817.297 149.455.095 3.759.572 553.659 135.713.867 9.427.997 8.362.202 153.504.066 2,89%

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 8.954 8.954 600 8.354 8.354 7.054 1.300 1.300 84,44%

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 164.681 160.289 4.392 2.430 162.251 4.962 3.062 1.900 157.289 159.189 61,71%

3 TỐNG MINH LÝ 288.211 226.287 61.924 39.317 248.894 28.607 5.402 23.205 220.287 243.492 18,88%

4 PHẠM VĂN THUẬT 2.801.751 2.742.883 58.868 58.248 2.743.503 1.253.900 106.198 1.147.702 1.489.603 2.637.306 8,47%

5 THÁI VĂN THIỆN 37.788.499 2.837.348 34.951.150 37.788.499 34.159.405 29.977 553.659 33.575.768 1 3.629.093 37.204.863 1,71%

6 CHU TẤN ANH 30.306.338 6.768.105 23.538.233 30.306.338 29.220.205 3.345.399 24.834.775 1.040.031 1.086.133 26.960.939 11,45%

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 353.745 272.204 81.541 353.745 89.993 13.258 76.735 263.752 340.487 14,73%

8 ĐÀO THỊ THU 86.037.933 22.860.468 63.177.465 42.715 85.995.218 84.479.173 38.727 76.052.482 8.387.965 1.516.045 85.956.491 0,05%

9 NGUYỄN THỌ THANH 210.895 210.895 400 210.495 210.495 210.495 100,00%

II Các Chi cục THADS 556.759.190 431.877.654 124.881.536 2.517.627 116.179.724 554.241.562 215.231.688 31.350.319 6.236.629 17.689 172.611.346 4.440.766 574.939 339.009.875 516.636.925 17,47%

I
Chi cục THADS TP 

Kon Tum
496.944.028 396.762.054 100.181.974 283.478 61.164.430 496.660.550 180.784.036 23.274.305 3.369.589 17.689 153.468.690 653.762 315.876.513 469.998.966 14,75%

1 CAO TIẾN ĐỒNG 62.100 62.100 3.317.029 62.100 62.100 62.100 100,00%

2 TRẦN THỊ KIỀU 13.948.717 9.841.935 4.106.782 13.948.717 6.712.088 4.886.207 174.679 1.341.092 310.110 7.236.628 8.887.830 75,40%

3 LÂM XUÂN HẬU 19.611.442 17.667.608 1.943.834 1.200 680.516 19.610.242 10.782.931 540.534 1.325.259 8.897.138 20.000 8.827.311 17.744.448 17,30%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 366.294.522 346.415.715 19.878.807 515.143 366.294.522 80.364.127 12.746.964 438.672 67.152.334 26.156 285.930.395 353.108.885 16,41%

5 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 18.344.921 5.214.141 13.130.780 55.791 18.289.130 15.071.834 616.375 973.502 13.463.457 18.500 3.217.296 16.699.253 10,55%

6 LÊ THỊ HUYỀN 5.887.997 2.492.760 3.395.237 108.231 32.767.260 5.779.765 3.764.146 351.859 307.000 2.876.287 229.000 2.015.619 5.120.906 17,50%

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: 1.000 đồng

ngày 26 tháng 6 năm 2015 08 tháng / năm 2017

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

7 ĐÀO MINH TUYÊN 7.812.205 2.216.568 5.595.638 53.884 7.758.322 5.884.735 2.240.368 146.226 3.498.141 1.873.587 5.371.728 40,56%

8 PHẠM THỊ HƯƠNG 15.656.366 2.394.092 13.262.274 57.972 850.000 15.598.393 13.566.212 1.244.189 522 12.321.502 2.032.181 14.353.683 9,18%

9 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 49.325.759 10.519.235 38.806.524 6.400 23.034.482 49.319.359 44.575.863 585.708 3.730 17.689 43.918.740 49.996 4.743.496 48.712.232 1,36%

II
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Hà 
18.115.713 14.459.777 3.655.936 679.604 54.205.294 17.436.109 9.040.954 1.188.356 775.012 5.305.723 1.771.863 8.395.155 15.472.741 21,72%

1 NGUYỄN THỊ CHÍNH 5.167.505 4.011.399 1.156.107 7.700 49.344.294 5.159.805 3.874.588 586.290 66.412 2.912.721 309.165 1.285.217 4.507.104 16,85%

2 NÔNG VĂN CƯỜNG 3.811.745 3.490.629 321.116 671.704 3.140.041 1.533.936 48.536 336.703 1.148.698 1.606.105 3.091.505 3,16%

3 BÙI VĂN TÂN 6.857.379 4.822.596 2.034.783 200 4.861.000 6.857.179 2.904.154 323.505 686.000 1.580.649 314.000 3.953.025 5.847.674 34,76%

4 NGUYỄN THỊ THO 2.279.084 2.135.153 143.931 2.279.084 728.276 230.026 22.600 475.650 1.550.808 2.026.458 34,69%

III
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Tô 
2.668.111 1.155.181 1.512.931 400 810.000 2.667.711 2.157.205 292.688 171.200 1.693.317 510.507 2.203.824 21,50%

1 ĐẶNG ĐÌNH AN 2.256.048 900.163 1.355.885 810.000 2.256.048 1.913.882 218.165 160.000 1.535.717 342.166 1.877.883 19,76%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 412.064 255.018 157.046 400 411.664 243.323 74.523 11.200 157.600 168.341 325.941 35,23%

IV
 Chi cục THADS huyện 

Ngọc Hồi 
23.973.372 15.535.218 8.438.153 55.598 23.917.774 10.893.946 1.417.754 1.407.345 5.554.566 1.939.343 574.938 13.023.827 21.092.674 25,93%

1 PHAN VĂN HÀ 9.044.444 8.969.842 74.602 9.044.444 100.341 86.541 13.800 8.944.103 8.957.903 86,25%

2 NGUYỄN THỊ THẮM 5.307.134 4.326.407 980.728 5.100 5.302.034 3.812.410 342.336 1.728.598 1.741.477 1.489.624 4.959.698 8,98%

3 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 6.278.313 2.033.166 4.245.147 22.100 6.256.213 4.137.485 441.163 650.000 2.471.385 574.938 2.118.728 5.165.051 26,37%

4 TRẦN QUỐC TUYẾN 2.575.825 205.804 2.370.021 27.123 2.548.702 2.111.630 450.088 757.345 706.330 197.866 437.072 1.341.268 57,18%

5 PHAN THANH TÁM 767.655 767.655 1.275 766.380 732.080 97.627 634.454 34.300 668.754 13,34%

V
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Glei 
910.616 521.625 388.991 200 910.416 740.560 553.164 35.590 151.806 169.856 321.662 79,50%

1 CHÂU VĂN SƠN 262.097 79.815 182.283 262.097 160.683 120.683 40.000 101.415 141.415 75,11%

2 VÕ TẤN CƯỜNG 648.518 441.810 206.708 200 648.318 579.877 432.481 35.590 111.806 68.441 180.247 80,72%

VI
 Chi cục THADS huyện 

Sa Thầy 
4.391.809 1.255.469 3.136.341 200 4.391.609 3.465.559 1.219.827 477.893 1.692.042 75.798 926.050 2.693.889 48,99%

1 HÀ HUY HIỆN 1.112.501 684.285 428.216 1.112.501 443.758 247.514 8.125 154.985 33.135 668.743 856.863 57,61%

2 LÊ TRỌNG QUANG 3.279.308 571.184 2.708.125 200 3.279.108 3.021.801 972.313 469.769 1.537.057 42.663 257.307 1.837.027 47,72%
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

VII
Chi cục THADS huyện 

Kon Rẫy
3.359.090 2.118.862 1.240.228 1.487.067 1.872.023 1.816.686 801.399 1.015.287 55.337 1.070.623 44,11%

1 LƯU VĂN THỂ 708.108 621.686 86.422 261.267 446.841 440.468 202.210 238.258 6.373 244.631 45,91%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 1.781.724 1.497.176 284.548 1.216.339 565.385 521.321 109.867 411.454 44.064 455.518 21,07%

3 CAO TIẾN MAI 869.257 869.257 9.461 859.797 854.897 489.322 365.574 4.900 370.474 57,24%

VII

I

 Chi cục THADS huyện 

Kon Plong 
6.045.309 42.530 6.002.779 10.880 6.034.429 5.993.849 2.548.273 3.445.577 40.580 3.486.157 42,51%

1 MAI VĂN DIỆN 147.648 42.530 105.118 147.648 107.068 106.468 600 40.580 41.180 99,44%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 5.897.661 5.897.661 10.880 5.886.782 5.886.782 2.441.805 3.444.977 3.444.977 41,48%

IX
 Chi cục THADS huyện 

Tu mơ rong 
          89.989         16.939         73.050               -                      -           89.989           87.939       52.050                  -             -             35.888                  -               1           -             -              2.050           37.939 59,19%

1 BÙI VĂN VỊNH 19.139 16.939 2.200 19.139 17.089 6.700 10.388 1 2.050 12.439 39,21%

2 PHẠM VĂN TRƯỜNG 70.850 70.850 70.850 70.850 45.350 25.500 25.500 64,01%

X
 Chi cục THADS huyện 

Ia H'Drai 
       261.153         10.000       251.153          200                    -        260.953         250.953         2.503                  -             -          248.450                  -              -             -             -            10.000        258.450 1,00%

1 TRẦN VĂN DŨNG 1.202            -              1.202          200        -               1.002          1.002            1.002        -             -      -                -             -       -      -      -               -                100,00%

2 TRỊNH QUANG HƯNG 259.951       10.000       249.951     -         -               259.951     249.951       1.501        -             -      248.450       -             -       -      -      10.000        258.450       0,60%

Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG


(đã ký)

Kon Tum, ngày  07 tháng 06 năm 2017
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